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BÀI ÔN TẬP SỐ 1
MÔN: GDCD 12
Câu 1. Vẽ sơ đồ tư duy nội dung bài học 1 “ Pháp luật và đời sống”?
Gợi ý: 
Các nhánh chính của sơ đồ:
- Khái niệm
- Các đặc trưng cơ bản của pháp luật
- Bản chất của pháp luật
- Vai trò của pháp luật với đời sống
2. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa pháp luật và đạo đức theo bài tập 4- sgk, tr 14.
Lưu ý: Các em trình bày bài ra vở, khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra, chấm điểm.
BÀI ÔN TẬP SỐ 2
MÔN: GDCD 12
Câu I. Vẽ sơ đồ tư duy nội dung bài học 2 “ Thực hiện pháp luật”?
Yêu cầu vẽ các nhánh chính của sơ đồ:
- Các hình thức thực hiện pháp luật
- Các dấu hiệu vi phạm pháp luật
- Các loại vi phạm pháp luật
- Các loại trách nhiệm pháp lý
Câu II. Bài tập
1.Tại ngã tư huyện A, khi đèn vàng bật sáng, những người không dừng xe trước vạch sơn “dừng lại” đều bị cảnh sát giao thông phạt tiền. Việc xử phạt này thể hiện
A. Tính quy phạm phổ biến của PL         B. tính răn đe của PL
C. tính thi hành PL                                  D. tính quyền lực, bắt buộc chung của PL
2. Ở 1 ngã tư, chú cảnh sát giao thông viết giấy xử phạt tiền 2 HS lớp 12 (17 tuổi) đi vào đường ngược chiều. Trong TH này,em đồng ý với ý kiến nào?
A. Hành vi của 2 bạn chưa đến mức phạt tiền vì chưa đến tuổi bị xử phạt hành chính về mọi hành vi hành chính do mình gây ra.
B. Hai bạn đã vi phạm hành chính, đủ tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi hành chính do mình gây ra, bị phạt tiền là đúng
C. Hai bạn đã vi phạm kỉ luật, chú công an phạt tiền là sai
D. Hai bạn đã vi phạm dân sự, chú công an phạt tiền là đúng
3. Anh X đã điều khiển vô lăng ô tô bằng chân rồi quay clip lại. Hành vi của anh X đã vi phạm hình thức thực hiện PL nào?
A. sử dụng PL            B. thi hành PL             C. tuân thủ PL                   D. áp dụng PL
4. Ông A và Ông B hợp tác với nhau để buôn bán sừng tê giác, ngà voi. Hành vi của 2 ông thuộc loại VPPL nào
A. Kỉ luật                      B. Dân sự                       C. Hành chính                 D. Hình sự
5. Ông D báo với chính quyền xã việc người hàng xóm có hành vi  buôn bán ma túy. Việc làm của ông D là hình thức thực hiện PL nào?
A. sử dụng PL             B. thi hành PL                C. tuân thủ PL               D. áp dụng PL

Lưu ý: Các em trình bày bài ra vở, khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra, chấm điểm.

BÀI ÔN TẬP SỐ 3
MÔN: GDCD 12
CÂU I. Tóm tắt nội dung các quyền tự do cơ bản của công dân theo các yêu cầu sau đây:
- Quyền bất khả xâm phạm về thân thể : khái niệm, các trường hợp pháp luật cho phép bắt người
- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm: khái niệm, nội dung
- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở: Khái niệm, các trường hợp pháp luật cho phép khám nhà
- Quyền tự do ngôn luận: khái niệm, các hình thức thực hiện
Câu II. Bài tập
Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau đây:
Câu 1: Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền
A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Câu 2: "Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín không được giao nhầm cho người khác, không được để mất thư, điện tín của nhân dân." là một nội dung thuộc
A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
C. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện
Câu 3: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm ?
A. Phê bình bạn trong cuộc họp lớp.			
B. Bịa đặt, tung tin xấu về người khác trên Facebook.
C. Chê bai bạn trước mặt người khác.		
D. Trêu chọc làm bạn bực mình.
Câu 4: Trong dịp đại biểu Hội đồng nhân dân xã Q tiếp xúc với cử tri, nhân dân xã kiến nghị với cử tri về hoạt động sản xuất kinh doanh của xã. Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.		B. Quyền tự do tư tưởng.
C. Quyền bày tỏ ý kiến.			D. Quyền xây dựng chính quyền.

Lưu ý: Các em trình bày bài ra vở, khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra, chấm điểm.


BÀI ÔN TẬP SỐ 4
MÔN: GDCD 12
Câu I. Dùng sơ đồ tư duy trình bày nội dung bài 7 “ Các quyền dân chủ của công dân” ?
Yêu cầu:
- Quyền bầu cử, ứng cử: khái niệm, điều kiện, cách thức ứng cử, nguyên tắc bầu cử
- Quyền quản lý nhà nước và xã hội: khái niệm, nội dung
- Quyền tố cáo, khiếu nại: khái niệm, quy trình tố cáo và khiếu nại
Câu II. Bài tập.
 Lựa chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực
A. kinh tế                      B. xã hội                           C. chính trị                              D. văn hóa
Câu 2: Việc cử tri tự mình bỏ phiếu vào thùng phiếu kín thể hiện nguyên tắc bầu cử nào?
A. bình đẳng              	B. bỏ phiếu kín                	C. trực tiếp		D. dân chủ
Câu 3: “Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước.” là
A. hình thức dân chủ trực tiếp				B. hình thức dân chủ gián tiếp
C. hình thức dân chủ tập trung				D. hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa
Câu 4: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để
A. thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
B. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.
C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.
D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
Câu 5: Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện anh D có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân của mình là anh H và anh T nghe. Vốn mâu thuẫn với D nên anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ D trên trang cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D. Vợ chồng chị A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Bình đẳng 					B. Trực tiếp.			
C. Phổ thông.					           D. Bỏ phiếu kín.

Lưu ý: Các em trình bày bài ra vở, khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra, chấm điểm.
Tổ trưởng CM ( Nhóm trưởng CM)                                                                 Giáo viên

